
Mã chương: 412

Đơn vị: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Mã ĐVQHNS: 1078102

Mã cấp NS: 2

Mẫu số 20a

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 3 /Năm 2025
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Dự toán giao
đầu năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9 10 11=5-7-9

12 338 00000 0 17.796.000.000 105.632.069 17.901.632.069 17.901.632.069 4.241.029.296 8.254.541.581 0 0 0 9.647.090.488

12 338 10492 708.000.000 0 0 0 708.000.000 0 0 0 0 0 708.000.000

12 338 10497 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 0 0 0 0 0 50.000.000

13 338 00000 0 0 1.028.000.000 1.028.000.000 1.028.000.000 525.040.001 525.040.001 0 0 0 502.959.999

18 338 00000 0 0 69.000.000 69.000.000 69.000.000 0 0 0 0 0 69.000.000

23 338 00000 0 0 2.629.681.000 2.629.681.000 2.629.681.000 0 0 0 0 0 2.629.681.000

2

Cộng: 708.000.000 17.796.000.000 3.882.313.069 21.678.313.069 22.386.313.069 4.766.069.297 8.779.581.582 0 0 0 13.606.731.487

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 8 tháng 10 năm 2025 Ngày 7 tháng 10 năm 2025

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng



Phan Thị Hồng Nhung

Mai Anh Tuấn Phạm Ngọc BìnhHuỳnh Thị Anh Đào

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Phạm Ngọc Bình
Ngày ký: 07/10/2025 13:51:41

Đơn vị: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Người ký: Mai Anh Tuấn
Ngày ký: 08/10/2025 11:02:19
Chức danh: Phó trưởng phòng

Đơn vị: KBNN Khu vực XIV - Phòng Nghiệp vụ 2

Người ký: Huỳnh Thị Anh Đào
Ngày ký: 07/10/2025 10:19:52

Đơn vị: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn


		2025-10-08T11:02:19+0700




